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	HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Số:        /2026/NQ-HĐND

DỰ THẢO

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày      tháng    năm 2026


NGHỊ QUYẾT
[bookmark: _GoBack]Quy định chính sách cấp học bổng, cơ chế khuyến khích, hỗ trợ học sinh, sinh viên, giáo viên, giảng viên đi học tập, nghiên cứu, thỉnh giảng ở các cơ sở giáo dục của nước ngoài trong các lĩnh vực, ngành trọng điểm; hỗ trợ học phí đối với người học theo học các ngành, nghề trọng điểm, ngành, nghề tiếp cận trình độ tiên tiến của khu vực và thế giới

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15;
[bookmark: _Hlk229044070]Căn cứ Luật Thủ đô số 02/2026/QH16;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 87/2025/QH15;
Căn cứ Luật Giáo dục nghề nghiệp số 124/2025/QH15;
Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước số 89/2025/QH15;
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục số 123/2025/QH15;
Căn cứ Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về "Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế";
Căn cứ Nghị quyết số 71-NQ/TW ngày 22/8/2025 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo;
Căn cứ Nghị quyết số 15-NQ/TW ngày 05/5/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045;
Căn cứ Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 17/3/2026 của Bộ Chính trị về xây dung và phát triển Thủ đô Hà Nội trong kỷ nguyên mới;
Căn cứ Nghị định số 86/2021/NĐ-CP ngày 25/9/2021 của Chính phủ quy định việc công dân Việt Nam ra nước ngoài học tập, giảng dạy, nghiên cứu khoa học và trao đối học thuật;
Căn cứ Nghị định 238/2025/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2025 của Chính phủ quy định về chính sách học phí, miễn, giảm, hỗ trợ học phí, hỗ trợ chi phí học tập và giá dịch vụ trong lĩnh vực đào tạo;
Căn cứ Quyết định số 1569/QĐ-TTg ngày 12/12/2024 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050;
Căn cứ Thông tư số 146/2025/TT-BTC ngày 31/12/2025 của Bộ Tài chính quy định chế độ, lập dự toán, quản lý sử dụng và quyết toán kinh phí đào tạo người học Việt Nam ở nước ngoài bằng ngân sách nhà nước;
Căn cứ Nghị quyết số 03/NQ-HĐND ngày 28/3/2026 của Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội về thông qua Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm;
Xét Tờ trình số     /TTr-UBND ngày … tháng … năm 2026 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc đề nghị ban hành Nghị quyết Hội đồng nhân dân Thành phố Quy định chính sách cấp học bổng, cơ chế khuyến khích, hỗ trợ học sinh, sinh viên, giáo viên, giảng viên đi học tập, nghiên cứu, thỉnh giảng ở các cơ sở giáo dục của nước ngoài trong các lĩnh vực, ngành trọng điểm; hỗ trợ học phí đối với người học theo học các ngành, nghề trọng điểm, ngành, nghề tiếp cận trình độ tiên tiến của khu vực và thế giới; Báo cáo thẩm tra số …/BC-VHXH ngày … tháng …. năm 2026 của Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội; Báo cáo giải trình, tiếp thu số …./BC-UBND ngày … tháng …. năm 2026 của Ủy ban nhân dân Thành phố; Ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố tại kỳ họp;
Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội ban hành Nghị quyết Quy định chính sách cấp học bổng, cơ chế khuyến khích, hỗ trợ học sinh, sinh viên, giáo viên, giảng viên đi học tập, nghiên cứu, thỉnh giảng ở các cơ sở giáo dục của nước ngoài trong các lĩnh vực, ngành trọng điểm; hỗ trợ học phí đối với người học theo học các ngành, nghề trọng điểm, ngành, nghề tiếp cận trình độ tiên tiến của khu vực và thế giới.
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
1. Nghị quyết này quy định chính sách cấp học bổng, cơ chế khuyến khích, hỗ trợ học sinh, sinh viên, giáo viên, giảng viên đi học tập, nghiên cứu, thỉnh giảng ở các cơ sở giáo dục của nước ngoài trong các lĩnh vực, ngành trọng điểm theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 16 Luật Thủ đô số 02/2026/QH16;
2. Nghị quyết này quy định mức hỗ trợ học phí đối với người học theo học các ngành, nghề trọng điểm, ngành, nghề tiếp cận trình độ tiên tiến của khu vực và thế giới theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 25 Luật Thủ đô.
Điều 2. Đối tượng áp dụng
1. Đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 1 Nghị quyết này, gồm:
a) Học sinh, sinh viên là công dân Việt Nam đang thường trú và học tập tại cơ sở giáo dục trực thuộc thành phố Hà Nội; được tuyển chọn hoặc được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền quyết định tham gia chương trình học tập, nghiên cứu tại cơ sở giáo dục ở nước ngoài trong lĩnh vực, ngành trọng điểm; 
b) Giáo viên, giảng viên là công dân Việt Nam đang công tác tại cơ sở giáo dục trực thuộc thành phố Hà Nội, được cơ quan có thẩm quyền cử đi học tập, nghiên cứu, thỉnh giảng ở cơ sở giáo dục của nước ngoài trong lĩnh vực, ngành trọng điểm (trừ đối tượng đã được quy định tại điểm c khoản 2 Điều 25 Luật Thủ đô).
2. Đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 1 Nghị quyết này, gồm:
a) Học sinh là công dân Việt Nam đang thường trú và học tập tại cơ sở giáo dục trực thuộc thành phố Hà Nội, đã tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) hoặc tương đương tham gia học các ngành, nghề trọng điểm, ngành, nghề tiếp cận trình độ tiên tiến của khu vực và thế giới đối với trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng tại các trường trung cấp, cao đẳng trên địa bàn Thành phố.
b) Học sinh là công dân Việt Nam đang thường trú và học tập tại cơ sở giáo dục trực thuộc thành phố Hà Nội, đã tốt nghiệp trình độ trung cấp học liên thông trình độ cao đẳng đối với các ngành, nghề trọng điểm, ngành, nghề tiếp cận trình độ tiên tiến của khu vực và thế giới tại các trường cao đẳng trên địa bàn Thành phố.
3. Cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc thực hiện chính sách quy định tại Nghị quyết này.
Điều 3. Chính sách học bổng, khuyến khích và hỗ trợ
1. Học sinh, sinh viên, giáo viên, giảng viên thuộc đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 2 Nghị quyết này được xem xét cấp học bổng, khuyến khích, hỗ trợ từ ngân sách thành phố Hà Nội để đi học tập, nghiên cứu, thỉnh giảng tại cơ sở giáo dục của nước ngoài trong lĩnh vực, ngành trọng điểm theo nguyên tắc cạnh tranh, công khai, minh bạch và trong phạm vi khả năng cân đối ngân sách của Thành phố.
2. Học sinh thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 2 Nghị quyết này được hỗ trợ từ ngân sách thành phố Hà Nội để theo học các ngành, nghề trọng điểm, ngành, nghề tiếp cận trình độ tiên tiến của khu vực và thế giới trình độ trung cấp, cao đẳng theo nguyên tắc cạnh tranh, công khai, minh bạch và trong phạm vi khả năng cân đối ngân sách của Thành phố.
3. Nội dung cấp học bổng, khuyến khích và hỗ trợ:
3.1. Đối với đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 2 Nghị quyết này, gồm:
a) Học phí, lệ phí đào tạo và các khoản liên quan đến học phí phải trả cho cơ sở giáo dục nước ngoài;
b) Sinh hoạt phí;
c) Chi phí đi lại từ Việt Nam đến nơi học tập và ngược lại theo chương trình học tập, nghiên cứu, thỉnh giảng;
d) Chi phí bảo hiểm y tế bắt buộc;
đ) Các khoản chi bắt buộc khác liên quan trực tiếp đến việc học tập, nghiên cứu, thỉnh giảng theo quy định; chi phí làm hộ chiếu, thị thực và các chi phí bắt buộc khác liên quan trực tiếp đến việc học tập, nghiên cứu, thỉnh giảng ở nước ngoài.
3.2. Đối với đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 2 Nghị quyết này được hỗ trợ học phí học nghề trình độ cao đẳng, trung cấp.
4. Mức học bổng và hỗ trợ
4.1. Đối với đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 2 Nghị quyết này, mức học bổng và hỗ trợ cụ thể như sau:
(Theo phụ lục chi tiết đính kèm)
4.2. Đối với đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 2 Nghị quyết này, hỗ trợ 100% học phí học ngành, nghề trọng điểm, ngành, nghề tiếp cận trình độ tiên tiến của khu vực và thế giới trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng, nhưng tối đa không vượt quá mức trần học phí được quy định đối với các chương trình đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập chưa tự đảm bảo chi thường xuyên theo quy định của Chính phủ.
5. Thời gian cấp học bổng, hỗ trợ 
5.1. Đối với đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 2 Nghị quyết này:
a) Không quá 48 tháng đối với chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ;
b) Không quá 24 tháng đối với chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ;
c) Không quá 48 tháng đối với chương trình đào tạo trình độ đại học;
d) Không quá 24 tháng đối với chương trình nghiên cứu sau tiến sĩ, nghiên cứu chuyên sâu, trao đổi học thuật, thỉnh giảng;
đ) Không quá 12 tháng đối với chương trình bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ.
5.2. Đối với đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 2 Nghị quyết này:
a) Không quá 36 tháng đối với chương trình học nghề trình độ cao đẳng;
b) Không quá 24 tháng đối với chương trình học nghề trình độ trung cấp;
c) Không quá 12 tháng đối với chương trình học nghề liên thông từ trung cấp lên trình độ cao đẳng.
6. Việc thanh toán từng khoản chi quy định tại các khoản 3, 4 Điều này thực hiện theo chi phí thực tế hợp lệ của từng nội dung chi, nhưng không vượt quá mức hỗ trợ tối đa tương ứng của từng khoản chi. Không được điều chuyển phần mức hỗ trợ chưa sử dụng hết của khoản chi này sang khoản chi khác.
7. Đối với các khoản chi quy định khoản 3 Điều này, việc hỗ trợ thực hiện theo nội dung chi, điều kiện chi, mức chi, hồ sơ, chứng từ và phương thức thanh toán theo quy định của pháp luật về chế độ, lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí đào tạo người học Việt Nam ở nước ngoài bằng ngân sách nhà nước; đồng thời không vượt quá mức hỗ trợ tối đa tương ứng quy định tại khoản 4 Điều này. 
8. Không thanh toán từ ngân sách thành phố Hà Nội đối với các khoản chi sau đây: 
a) Khoản chi không thuộc nội dung học bổng quy định tại khoản 3 Điều này;
b) Khoản chi vượt mức hỗ trợ tối đa của từng nội dung chi quy định tại các khoản 4 Điều này;
c) Khoản chi vượt mức chi, vượt định mức hoặc không đáp ứng điều kiện thanh toán theo quy định của pháp luật về đào tạo người học Việt Nam ở nước ngoài bằng ngân sách nhà nước;
d) Khoản chi không có hồ sơ, chứng từ hợp pháp, hợp lệ;
đ) Khoản chi đã được ngân sách nhà nước, cơ sở giáo dục nước ngoài, tổ chức, cá nhân, chương trình học bổng, viện trợ, tài trợ hoặc nguồn kinh phí hợp pháp khác chi trả.
9. Trường hợp chi phí thực tế của từng nội dung chi vượt mức hỗ trợ tối đa tương ứng quy định tại khoản 4 Điều này thì phần vượt mức do học sinh, sinh viên, giáo viên, giảng viên cơ sở cử đi, cơ sở giáo dục nước ngoài, tổ chức, cá nhân tài trợ hoặc nguồn kinh phí hợp pháp khác tự bảo đảm; ngân sách thành phố Hà Nội không thanh toán phần vượt mức. 
10. Trường hợp học sinh, sinh viên, giáo viên, giảng viên đã được cơ sở giáo dục nước ngoài, tổ chức, cá nhân, chương trình học bổng, viện trợ, tài trợ hoặc nguồn kinh phí hợp pháp khác hỗ trợ một phần kinh phí thì ngân sách thành phố Hà Nội chỉ hỗ trợ phần kinh phí còn thiếu của từng nội dung chi, nhưng không vượt quá mức hỗ trợ tối đa tương ứng quy định tại Điều này. 
Điều 4. Nguyên tắc thực hiện chính sách cấp học bổng, cơ chế khuyến khích và hỗ trợ
1. Việc hỗ trợ từ ngân sách thành phố Hà Nội chỉ thực hiện trong phạm vi đối tượng, nội dung, mức hỗ trợ, thời gian hỗ trợ tối đa và dự toán ngân sách được cấp có thẩm quyền giao hằng năm. 
2. Mức hỗ trợ quy định tại Nghị quyết này là mức tối đa cho từng nội dung chi. Trường hợp chi phí thực tế của từng nội dung chi thấp hơn mức hỗ trợ tối đa tương ứng thì thanh toán theo chi phí thực tế hợp lệ; trường hợp chi phí thực tế của từng nội dung chi cao hơn mức hỗ trợ tối đa tương ứng thì ngân sách thành phố Hà Nội chỉ thanh toán trong phạm vi mức hỗ trợ tối đa của nội dung chi đó. 
3. Không được điều chuyển phần mức hỗ trợ chưa sử dụng hết của nội dung chi này sang nội dung chi khác; không được sử dụng phần mức hỗ trợ chưa sử dụng hết của nhóm chi học phí, lệ phí đào tạo và các khoản liên quan đến học phí để thanh toán cho nhóm chi phí khác ngoài học phí; không được sử dụng phần mức hỗ trợ chưa sử dụng hết của nhóm chi phí khác ngoài học phí để thanh toán cho nhóm chi học phí, lệ phí đào tạo và các khoản liên quan đến học phí. 
4. Các khoản chi ngoài học phí, lệ phí đào tạo và các khoản liên quan đến học phí chỉ được thanh toán khi thuộc nội dung chi được ngân sách nhà nước bảo đảm theo quy định của pháp luật về đào tạo người học Việt Nam ở nước ngoài bằng ngân sách nhà nước; có hồ sơ, chứng từ hợp pháp, hợp lệ; được cơ quan có thẩm quyền xét duyệt và nằm trong phạm vi dự toán được giao. 
5. Mỗi đối tượng chỉ được hưởng chính sách học bổng, khuyến khích, hỗ trợ 01 lần theo quy định tại Nghị quyết này.
6. Không hỗ trợ đối với nội dung đã được ngân sách nhà nước, cơ sở giáo dục nước ngoài, tổ chức, cá nhân, chương trình học bổng, viện trợ, tài trợ hoặc nguồn kinh phí hợp pháp khác chi trả. 
7. Trường hợp đối tượng đồng thời thuộc diện được hưởng nhiều chính sách hỗ trợ từ ngân sách nhà nước cho cùng một nội dung chi thì chỉ được hưởng một chính sách có mức hỗ trợ cao nhất.
 8. Người được hưởng chính sách quy định tại khoản 1 Điều 2 Nghị quyết này phải thực hiện cam kết công tác, làm việc tại thành phố Hà Nội từ 05 năm trở lên sau khi hoàn thành chương trình học tập, nghiên cứu, thỉnh giảng.
9. Việc quản lý, sử dụng, thanh toán và quyết toán kinh phí thực hiện theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước, pháp luật về kho bạc nhà nước, pháp luật về đào tạo người học Việt Nam ở nước ngoài bằng ngân sách nhà nước và các quy định pháp luật có liên quan. 
Điều 5. Phương thức hỗ trợ
1. Đối với đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 2 Nghị quyết này:
Việc thanh toán sinh hoạt phí cho người học được cấp định kỳ theo quý hoặc 06 tháng/lần, bảo đảm không ảnh hưởng đến việc học tập, nghiên cứu của người học. Trường hợp đặc biệt (thiên tai, dịch bệnh, chiến tranh, khó khăn khi chuyển tiền ra nước ngoài…), du học sinh báo cáo Cơ quan cử du học sinh đi học xem xét, quyết định cấp phát đối với từng trường hợp cụ thể nhưng tối đa không quá 12 tháng/lần.
2. Đối với đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 2 Nghị quyết này:
          a) Thực hiện chi trả hỗ trợ học phí cho người học vào cuối mỗi kỳ học.
          b) Chi trả hỗ trợ học phí cho người học thông qua UBND xã, phường nơi người học thường trú. UBND xã, phường giao Phòng Văn hóa - Xã hội tổ chức thực hiện chi trả trực tiếp cho người học.
          c) Hàng năm căn cứ mức trần học phí được quy định đối với các chương trình đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập chưa tự đảm bảo chỉ thường xuyên theo quy định của Chính phủ; số lượng học sinh tốt nghiệp THPT hoặc tương đương tại địa phương dự kiến tham gia học các ngành, nghề trọng điểm, ngành, nghề tiếp cận trình độ tiên tiến của khu vực và thế giới trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng, xây dựng dự toán kinh phí hỗ trợ trình UBND Thành phố bố trí kinh phí thực hiện.
Điều 6. Nguồn kinh phí thực hiện
1. Kinh phí thực hiện chính sách quy định tại Nghị quyết này do ngân sách thành phố Hà Nội bảo đảm theo phân cấp ngân sách nhà nước. 
2. Nguồn viện trợ, tài trợ, đóng góp tự nguyện của tổ chức, cá nhân trong nước, nước ngoài và các nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định của pháp luật. 
Điều 7. Tổ chức thực hiện
1. Giao Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức thực hiện Nghị quyết; ban hành danh mục ngành, lĩnh vực trọng điểm, ngành, nghề tiếp cận trình độ tiên tiến của khu vực và thế giới; điều kiện tuyển sinh và cử công dân Việt Nam ra nước ngoài học tập, đồng thời quy định trách nhiệm của học sinh, sinh viên, giáo viên, giảng viên, cơ sở giáo dục, cơ sở đào tạo và các tổ chức, cá nhân liên quan; hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc quản lý, sử dụng, thanh toán và quyết toán kinh phí thực hiện Nghị quyết theo quy định của pháp luật hiện hành. 
2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội, các Ban của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội, các Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội giám sát việc thực hiện Nghị quyết. 
3. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội và các tổ chức chính trị - xã hội Thành phố tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân và giám sát việc thực hiện Nghị quyết.
Điều 8. Điều khoản thi hành
1. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày tháng năm 2026. 
2. Trường hợp văn bản quy phạm pháp luật được viện dẫn trong Nghị quyết này được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thì áp dụng theo văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế. 
Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội khóa XVII, kỳ họp thứ thông qua ngày tháng năm 2026./.
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